
  ỦYBAN NHÂN DÂN                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TỈNH BÌNH ĐỊNH                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                               

Số:          /UBND-KT                               Bình Định, ngày      tháng     năm 2020 

V/v báo cáo kết quả triển 

khai thi hành Luật Thủy lợi 

trên địa bàn tỉnh Bình Định 

      

         Kính gửi:   

                         - Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

                         - Tồng cục Thủy lợi.  

      

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc báo cáo 

kết quả triển khai thi hành Luật Thủy lợi; UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo 

như sau: 

1. Kết quả thực hiện 

a. UBND tỉnh Bình Định đã ban hành các Quyết định và văn bản theo 

thẩm quyền của UBND tỉnh, cụ thể:  

- Quyết định số 939/QĐ-UBND ngày 23/3/2018 về việc ban hành kế 

hoạch triển khai thi hành Luật thủy lợi và các văn bản dẫn thi hành Luật. 

- Quyết định số 2970/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 về việc phê duyệt vị trí 

điểm giao nhận sản phẩm dịch vụ thủy lợi giữa Công ty TNHH Khai thác công 

trình thủy lợi và đơn vị dùng nước và đã triển khai thực hiện đến các địa 

phương, đơn vị. 

- Quyết định số 67/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 Ban hành quy định 

phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi khác địa bàn tỉnh Bình Định.  

- Quyết định số 61/2018/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 Ban hành giá sản 

phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi tỉnh Bình Định giai đoạn 2018-2020; hoàn 

chỉnh xây dựng giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác năm 2020 và xây dựng giá 

dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2021-2026. 

- Quyết định số 4649/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 về việc Ban hành Kế 

hoạch chi tiết triển khai thi hành hệ thống luật pháp về thủy lợi trên địa bàn tỉnh. 

- Quyết định số 4337/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 ban hành kế hoạch 

hành động phát triển tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh. 

- Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 Ban hành danh mục và 

phân loại đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 3293/QĐ-

UBND ngày 13/9/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh danh mục và phân loại đập, 

hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

-  Quyết định số 3059/QĐ-UBND, 3060/QĐ-UBND, 3061/QĐ-UBND, 

3062/QĐ-UBND, 3063/QĐ-UBND, 3064/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 phê duyệt 
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phương án ứng phó thiên tai các hồ chứa Vạn Hội, Thuận Ninh, Núi Một, Định 

Bình, Văn Phong, Hội Sơn. 

- Quyết định số 4650/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 và Quyết định số 

4563/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 phê duyệt phương án cắm mốc phạm vi bảo 

vệ công trình thủy lợi do Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi gồm các 

hồ Thuận Ninh, Hòn Lập, Hà Nhe, Tà Niêng và hồ Núi Một, Long Mỹ, Suối 

Đuốc, Quang Hiển, Ông Lành. 

- Văn bản số 6428/UBND-KT ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh gửi Bộ 

Nông nghiệp và PTNT về việc lập Đề án nâng cao năng lực quản lý an toàn đập, 

hồ chứa thủy lợi. 

- Văn bản số 2500/UBND-KT ngày 13/5/2019 của UBND tỉnh báo cáo  

tình hình quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi theo quy định tại Nghị 

định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ quy định việc quản 

lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi. 

- Cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi: Số 

49/GP-UBND ngày 23/7/2019, số 20/GP-UBND ngày 13/3/2018, số 55/GP-

UBND ngày 10/9/2018. 

b. Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành các văn bản chỉ đạo: 

- Tổ chức Hội nghị phổ biến tuyên truyền Luật Thủy lợi và các Nghị định 

liên quan, đồng thời lồng ghép nội dung tuyên truyền Luật Thủy lợi vào các Hội 

nghị sơ kết, tổng kết PCTT và TKCN của tỉnh; phổ biến Nghị định số 65/2019/NĐ-

CP ngày 18/7/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực Phòng, chống thiên tai, Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, Đê điều. 

- Văn bản số 693/SNN-TL ngày 11/4/2019 về việc tăng cường bảo đảm an 

toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2019. 

- Văn bản số 903/SNN-TL ngày 09/5/2019 về việc thực hiện các quy định về 

quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. 

- Văn bản số 1999/SNN-TL ngày 26/9/2019 về việc tăng cường triển khai thi 

hành hệ thống pháp luật về thủy lợi. 

- Văn bản số 2149/SNN-QLXDCT ngày 17/10/2019 về việc lập kế hoạch 

tích nước các hồ chứa thủy lợi phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020. 

- Văn bản số 2169/SNN-QLXDCT ngày 22/10/2019 về việc thực hiện một 

số công việc theo quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi, (Kèm theo 

mẫu Quy trình vận hành đối với hồ chứa nhỏ có tràn tự do và cửa van). 
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- Văn bản số 2102/SNN-TL  ngày 09/10/2019 về việc xây dựng Đề án Quy 

định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm 

nước trên địa bàn tỉnh để trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết (đang tiếp thu 

hoàn chỉnh theo ý kiến góp ý của các đơn vị liên quan, gửi Sở Tư pháp thẩm định 

và trình thông qua kỳ họp HĐND tỉnh năm 2020). 

- Văn bản số 1744/SNN-TL ngày 26/8/2019 về việc phân loại hiện trạng 

công trình, hệ thống công trình thủy lợi theo Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 

14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi. 

c. Các nội dung Sở Nông nghiệp và PTNT đang triển khai thực hiện 

- Hàng năm, rà soát, trình phê duyệt dự toán đặt hàng về dịch vụ quản lý 

khai thác công trình thủy lợi đối với Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi 

và tham gia quyết toán với Sở Tài chính trên toàn tỉnh, (Đã trình quyết toán ở Bộ 

Tài chính số liệu thực hiện năm 2018 và kế hoạch năm 2019). 

- Tiếp nhận và xử lý trả kết quả hồ sơ theo thủ tục hành chính công của tỉnh 

trong lĩnh vực thủy lợi và Phòng chống thiên tai ( gồm 21 thủ tục hành chính công 

theo quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT).  

- Phối hợp với Sở Tài chính thẩm định, trình phê duyệt giá dịch vụ thủy lợi 

khác và giá dịch vụ công ích do Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi lập.  

- Hoàn chỉnh Dự thảo Quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình 

thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Định, trình UBND tỉnh ban hành. 

- Tiếp tục rà soát các nội dung khác theo yêu cầu thực hiện của Luật Thủy 

lợi và các Nghị định liên quan để chỉ đạo các đơn vị quản lý khai thác công trình 

thủy lợi thực hiện theo lộ trình đã quy định trong Luật và các Nghị định. 

(Chi tiết tiến độ triển khai thực hiện Luật Thủy lợi có phụ lục kèm theo) 

2. Những khó khăn, vướng mắc 

- Tỉnh Bình Định đã phân cấp quản lý khai thác công trình thủy lợi trước 

năm 2009, việc phân cấp quản lý khai thác công trình thủy lợi theo quy định của 

Nghị định số 67/2018/NĐ-CP, đáp ứng yêu cầu năng lực quản lý là cần thiết, 

phải thực hiện theo quy định pháp luật nhưng bước đầu sẽ khó khăn phức tạp vì 

các công trình thủy lợi được xây dựng từ nhiều nguồn lực khác nhau, có công 

trình được “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, khi chuyển giao cho Doanh 

nghiệp nhà nước quản lý, nhân dân chưa đồng thuận (vì đang được hưởng nguồn 

hỗ trợ giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi). 

- Tình trạng thiếu cán bộ chuyên môn về thủy lợi nói chung và quản lý 

khai thác công trình nói riêng ở địa phương thiếu cả về số lượng và chất lượng, 
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(ở cấp huyện chỉ có 01 cán bộ thủy lợi và có huyện không có cán bộ có chuyên 

môn về thủy lợi, ở xã và HTX nông nghiệp hầu như không có cán bộ thủy lợi) 

dẫn đến việc đánh giá, điều tra, báo cáo, đáp ứng yêu cầu năng lực và triển khai 

các công việc liên quan Luật Thủy lợi gặp nhiều khó khăn. 

- Về bố trí kinh phí để thực hiện các quy định của Luật Thủy lợi chưa 

được Chủ sở hữu công trình bố trí hàng năm nhất là các công trình các địa 

phương quản lý khai thác như: Kinh phí lập quy trình vận hành, bảo trì, phương 

án bảo vệ đập, các hồ chứa, cắm mốc giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, 

lắp đặt thiết bị thủy văn chuyên dùng, kiểm định an toàn đập…  

- Quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi theo Nghị 

định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ gặp nhiều khó khăn 

do hầu hết các công trình thủy lợi ở địa phương không có sổ sách, hồ sơ quản lý 

công trình, việc thống kê, đánh giá tài sản, để bàn giao quản lý rất khó thực hiện. 

- Về xây dựng giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và thủy lợi khác 

theo Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ chưa quy 

định các khoản mục chi phí về lập hồ sơ cấp phép khai thác sử dụng tài nguyên 

nước mặt tại các hồ chứa, phục vụ phòng, chống bão lụt và chống úng, chống 

hạn, dự phòng phải thu khó đòi, chuyển giao kênh mương, nộp Quỹ phòng 

chống thiên tai, hỗ trợ vận hành các công trình cống, tràn qua đê …; do đó các 

chi phí cấu thành trong phương án giá chưa thể tập hợp đầy đủ các khoản mục 

chi phí cần thiết cho mọi hoạt động thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, giá sản 

phẩm, dịch vụ thủy lợi xây dựng, chưa đảm bảo tính đúng, tính đủ. 

UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét 

tổng hợp./.                                                                 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT Trần Châu; 

- Sở NN & PTNT; 

- PVP VX; 

- Lưu: VT, K10 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

Trần Châu 

 

 



 

 

Phụ lục I  

CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT THỦY LỢI 

(Kèm theo Văn bản số        /UBND-KT ngày     /     /2020 của UBND tỉnh Bình Định) 

  

 

TT NỘI DUNG NHIỆM VỤ ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ 
ĐƠN VỊ PHỐI 

HỢP, TỔNG HỢP 
SẢN PHẨM 

THỜI GIAN  

HOÀN THÀNH 

TIẾN ĐỘ 

 THỰC HIỆN 

I Tổ chức và phƣơng thức khai thác công trình thủy lợi  

1 

Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo 

đảm tinh gọn, hiệu quả; tăng cường áp 

dụng cơ chế khoán trong công tác quản 

lý, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng 

công trình thủy lợi. 

Ban Đổi mới và 

Phát triển doanh 

nghiệp tỉnh, Sở 

Nông nghiệp và 

PTNT, Sở Nội vụ 

Tổ chức, cá nhân 

khai thác công trình 

thủy lợi  

Quyết định của 

UBND tỉnh 
Thường xuyên 

 Đang thực hiện chủ 

yếu ở Công ty 

TNHH Khai thác 

CTTL, Chi cục 

Thủy lợi; ở cấp 

huyện đã thành lập 

các Trung tâm dịch 

vụ nông nghiệp. 

2 

Xác định quy mô thủy lợi nội đồng, 

phân cấp quản lý công trình, xác định 

điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy 

lợi. 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT, UBND cấp 

Huyện 

Tổ chức, cá nhân 

khai thác công trình 

thủy lợi 

Quyết định của 

UBND tỉnh phê 

duyệt số 

2970/QĐ-

UBND ngày 

31/8/2018 

 Năm 2018 

xong và thường 

xuyên cập nhật 

 Tiếp tục bổ sung 

phê duyệt vị trí 

điểm giao nhận sản 

phẩm dịch vụ thủy 

lợi giữa Cty và đơn 

vị dùng nước 

3 

Xây dựng Đề án Chuyển đổi các đơn vị 

khai thác công trình thủy lợi là đơn vị 

sự nghiệp (Ban, Trung tâm, Trạm...) 

trên địa bàn sang loại hình doanh 

nghiệp khai thác công trình thủy lợi 

hoặc tổ chức phù hợp với quy định của 

Luật Thủy lợi. 
 

Sở Nội vụ, UBND 

cấp huyện 

 Sở Nông nghiệp và 

PTNT, Đơn vị sự 

nghiệp khai thác 

công trình thủy lợi và 

các cơ quan liên quan 

Quyết định của 

UBND tỉnh 

Năm 2019 và 

các năm tiếp 

theo 

 

Các địa phương đã 

thành lập Trung tâm 

dịch vụ nông nghiệp 

chung của huyện và 

củng cố, thành lập 

các Hợp tác xã 



TT NỘI DUNG NHIỆM VỤ ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ 
ĐƠN VỊ PHỐI 

HỢP, TỔNG HỢP 
SẢN PHẨM 

THỜI GIAN  

HOÀN THÀNH 

TIẾN ĐỘ 

 THỰC HIỆN 

4 

Nghiên cứu các phương thức khai thác 

công trình thủy lợi (đặt hàng, đấu thầu) 

theo quy định tại Điều 23 Luật Thủy lợi 

trình UBND tỉnh quyết định triển khai 

tại địa phương 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT (Công ty 

TNHH khai thác 

CTTL); UBND cấp 

huyện (Các đơn vị 

Quản lý khai thác 

CTTL thuộc huyện 

quản lý) 

Sở Tài chính, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư; Tổ 

chức, cá nhân khai 

thác công trình thủy 

lợi 

Quyết định của 

UBND tỉnh 

Thường xuyên 

hàng năm 

Đã làm hàng năm: 

Đối với Công ty 

TNHH Khai thác 

CTTL theo hình 

thức đặt hàng; Đối 

với các địa phương 

theo UBND huyện 

giao kế hoạch  và 

thực hiện đặt hàng. 

II Giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi      

1 

Rà soát, xác định số lượng, khối lượng 

sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và 

sản phẩm, dịch vụ khác (nếu có) theo 

vụ hoặc năm, có xác nhận của UBND 

huyện, tỉnh. 

Tổ chức, cá nhân 

khai thác công trình 

thủy lợi   

Sở Nông nghiệp và 

PTNT, Sở Tài chính, 

UBND cấp huyện, xã  

Văn bản/ biên 

bản 

Thường xuyên 

hàng năm 

Hoàn thành: quyết 

toán xong năm 2018 

Công ty và các địa 

phương; quyết toán 

năm 2019 thực hiện 

xong trong quý 

I/2020 

2 

Rà soát, bổ sung hợp đồng/phụ lục hợp 

đồng cung cấp sản phẩm, dịch vụ thủy 

lợi giữa bên cung cấp và bên sử dụng 

trong thời gian 6 tháng cuối năm 2019, 

làm cơ sở nghiệm thu, thanh quyết toán 

kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch 

vụ thủy lợi theo quy định của Luật 

Thủy lợi, Nghị định số 96/2018/NĐ-CP 

và Nghị định số 62/2018/NĐ-CP. 

Tổ chức, cá nhân 

khai thác công trình 

thủy lợi  

Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan 

Hợp đồng/Phụ 

lục hợp đồng  
Năm 2019 

Hoàn thành xong 

năm 2018 và thực 

hiện tiếp năm 2019 

trong quý I/2020 

3 

Xây dựng phương án giá sản phẩm, 

dịch vụ thủy lợi khác (nếu có) trình cơ 

quan có thẩm quyền thẩm định. Gửi hồ 

sơ phương án giá tới Bộ Nông nghiệp 

Tổ chức, cá nhân 

khai thác công trình 

thủy lợi  

Sở Nông nghiệp và 

PTNT, Sở Tài chính 

Văn bản của 

UBND tỉnh và 

phương án giá 

Trước ngày 

30/3 năm trước 

năm kế hoạch 

Đang thực hiện, 

STC có văn bản số 

815/STC-DNTH 

ngày 05/4/2019 về 

việc thẩm định 



TT NỘI DUNG NHIỆM VỤ ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ 
ĐƠN VỊ PHỐI 

HỢP, TỔNG HỢP 
SẢN PHẨM 

THỜI GIAN  

HOÀN THÀNH 

TIẾN ĐỘ 

 THỰC HIỆN 

và PTNT, Bộ Tài chính phương án giá dịch 

vụ thủy lợi khác đối 

với Công ty 

4 

Ban hành quyết định giá cụ thể sản 

phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai 

đoạn 2018 - 2020 tại địa phương sau 

khi được Hội đồng nhân dân cùng cấp 

thông qua. 

UBND tỉnh 
Sở Nông nghiệp và 

PTNT, Sở Tài chính 

Quyết định số 

61/2018/QĐ-

UBND ngày 

07/12/2018 Ban 

hành giá sản 

phẩm, dịch vụ 

công ích thủy 

lợi tỉnh Bình 

Định giai đoạn 

2018-2020 

 

 

 

 

 

Hoàn thành 

5 

Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, dự 

toán báo cáo cơ quan có thẩm quyền 

phê duyệt. 

Tổ chức, cá nhân 

khai thác công trình 

thủy lợi  

Sở Nông nghiệp và 

PTNT, Sở Tài chính 

Quyết định của 

UBND tỉnh 
Hàng năm 

 Năm 2019 đang 

thực hiện ở Công ty 

TNHH Khai thác 

CTTL 

6  

Tổng hợp dự toán kinh phí hỗ trợ sử 

dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy 

lợi của các tổ chức khai thác công trình 

thủy lợi trình Hội đồng nhân dân cùng 

cấp xem xét quyết định; gửi Bộ Tài 

chính, Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

Sở Tài chính 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT; Tổ chức, cá 

nhân khai thác công 

trình thủy lợi; Cơ 

quan, đơn vị liên 

quan 

Văn bản của 

UBND tỉnh 
Hàng năm 

Năm 2019 đang 

thực hiện, UBND 

tỉnh đã phê duyệt kế 

hoạch diện tích QĐ 

số 968/QĐ-UBND 

ngày 25/3/2019 

7  

Tổ chức xây dựng hoặc rà soát, sửa đổi 

bổ sung định mức kinh tế kỹ thuật trong 

quản lý, khai thác công trình thủy lợi 

phù hợp với quy định hiện hành và điều 

kiện đặc thù của địa phương, làm căn 

cứ xây dựng phương án giá sản phẩm, 

dịch vụ thủy lợi các năm tiếp theo. 

Tổ chức, cá nhân 

khai thác công trình 

thủy lợi   

Sở Nông nghiệp và 

PTNT, Sở Tài chính, 

Sở Lao động, TB và 

XH, Sở Kế hoạch và 

ĐT, cơ quan, đơn vị 

liên quan 

Quyết định của 

UBND tỉnh 
Thường xuyên 

Đang thực hiện: 

Công ty đã lập, STC 

có văn bản số 

815/STC-DNTH 

ngày 05/4/2019 đề 

nghị Công ty tự ban 

hành để thực hiện 



TT NỘI DUNG NHIỆM VỤ ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ 
ĐƠN VỊ PHỐI 

HỢP, TỔNG HỢP 
SẢN PHẨM 

THỜI GIAN  

HOÀN THÀNH 

TIẾN ĐỘ 

 THỰC HIỆN 

III 

Lập, phê duyệt và triển khai thực 

hiện phƣơng án ứng phó thiên tai, 

phƣơng án bảo vệ công trình thủy lợi 

    

 

1 

Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 

quy định phạm vi vùng phụ cận đối với 

công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh; 

quy định việc giới hạn hoặc cấm các 

phương tiện giao thông lưu thông trong 

phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT 

 Sở Tư pháp và 

UBND cấp huyện, 

các cơ quan liên quan 

ở cấp tỉnh 

Quyết định số 

67/2018/QĐ-

UBND ngày 

28/12/2018 Ban 

hành quy định 

phạm vi vùng 

phụ cận đối với 

CTTL khác địa 

bàn tỉnh Bình 

Định 

Xong 

 

 

 

 

Xong 

2 

Lập kế hoạch việc xây dựng phương án 

bảo vệ công trình thủy lợi, bao gồm cả 

dự kiến kinh phí, phương án thực hiện, 

phân kỳ báo cáo UBND tỉnh  phê duyệt. 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT 

UBND cấp huyện, 

các cơ quan liên quan 

ở cấp tỉnh 

Quyết định của 

Ủy ban nhân 

dân tỉnh 

30/6/2019 

 

Đang thực hiện, đã 

ban hành Quyết định 

số 4650/QĐ-UBND 

ngày 26/12/2018 và 

Quyết định số 

4563/QĐ-UBND 

ngày 09/12/2019 phê 

duyệt phương án 

cắm mốc phạm vi 

bảo vệ công trình 

thủy lợi do Công ty 

TNHH Khai thác 

CTTL 

3 

Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo việc 

lập, phê duyệt, triển khai thực hiện 

phương án ứng phó thiên tai đối với 

công trình thủy lợi trên địa bàn theo 

Luật Thủy lợi, Luật Phòng, chống thiên 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT 

UBND cấp huyện, 

các cơ quan liên quan 

ở cấp tỉnh 

Văn bản chỉ 

đạo/Chỉ thị của 

UBND tỉnh  

Thường xuyên 

 Đang thục hiện, đã 

ban hành Quyết định 

từ số 3059 đến 

3064/QĐ-UBND 

ngày 29/8/2019 phê 



TT NỘI DUNG NHIỆM VỤ ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ 
ĐƠN VỊ PHỐI 

HỢP, TỔNG HỢP 
SẢN PHẨM 

THỜI GIAN  

HOÀN THÀNH 

TIẾN ĐỘ 

 THỰC HIỆN 

tai và các pháp luật khác có liên quan. duyệt phương án ứng 

phó thiên tai các hồ 

chứa Vạn Hội, Thuận 

Ninh, Núi Một, Định 

Bình, Văn Phong, 

Hội Sơn 

4 

Tổ chức kiểm tra, rà soát, hướng dẫn 

triển khai xây dựng và thực hiện 

phương án bảo vệ công trình thủy lợi, 

phương án ứng phó thiên tai đối với 

công trình thủy lợi trên địa bàn  

Sở Nông nghiệp và 

PTNT 

UBND cấp huyện, 

các cơ quan liên quan 

ở cấp tỉnh 

Báo cáo tình 

hình, tiến độ 

thực hiện 

Hàng năm 

 

Đang thực hiện và 

triển khai theo các 

quyết định đã phê 

duyệt 

5 

Báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp 

và PTNT, thông báo trên phương tiện 

thông tin truyền thông về tình hình vi 

phạm và xử lý vi phạm CTTL, xả nước 

thải vào CTTL 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT 

 

Sở TN và MT, 

UBND cấp huyện; 

Đơn vị khai thác 

công trình thủy lợi 

Báo cáo số 

3567/SNN-TL 

ngày 

18/12/2018  báo 

cáo tình hình 

thực thi pháp 

luật quản lý, xử 

lý vi phạm 

phạm vi bảo vệ 

CTTL 

 

Trước ngày 25  

tháng 3, tháng 

6, tháng 9 và 

tháng 12 hàng 

năm 

  

Hoàn thành và tiếp 

tục thực hiện theo 

quy định tại Thông 

tư quy định thời 

gian báo cáo của Bộ 

Nông nghiệp và 

PTNT ban hành 

năm 2019 



Phụ lục II  

CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG TRIỂN KHAI, THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2018/NĐ-CP NGÀY 14/5/2018  

CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THỦY LỢI 

(Kèm theo Văn bản số        /UBND-KT ngày     /     /2020 của UBND tỉnh Bình Định) 

 

TT NỘI DUNG NHIỆM VỤ 
ĐƠN VỊ 

CHỦ TRÌ 

ĐƠN VỊ  

PHỐI HỢP 
SẢN PHẨM 

THỜI GIAN 

HOÀN THÀNH 

TIẾN ĐỘ 

 THỰC HIỆN 

I 
Quy định năng lực của tổ, chức cá 

nhân khai thác công trình thủy lợi 
    

 

1 

Xây dựng kế hoạch cụ thể việc củng 

cố, đào tạo đội ngũ cán bộ làm công 

tác khai thác công trình thủy lợi đáp 

ứng yêu cầu (số lượng cán bộ, thời 

gian, kinh phí dự kiến hàng năm để 

tổ chức thực hiện đào tạo) trình Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Tổ chức, cá nhân khai 

thác công trình thủy 

lợi; UBND cấp huyện 

Quyết định của 

UBND tỉnh 
Thường xuyên Đang thực hiện 

2 

Chỉ đạo tổ chức, cá nhân khai thác 

công trình thủy lợi triển khai thực 

hiện kiểm tra, rà soát, đối chiếu với 

quy định về yêu cầu năng lực của tổ 

chức, cá nhân khai thác công trình 

thủy lợi; lập báo cáo, xây dựng kế 

hoạch cụ thể việc củng cố, đào tạo 

đội ngũ cán bộ làm công tác khai 

thác công trình thủy lợi đáp ứng yêu 

cầu (số lượng cán bộ, thời gian, kinh 

phí dự kiến hàng năm để tổ chức 

thực hiện đào tạo) trình UBND cấp 

tỉnh phê duyệt. 

 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Tổ chức, cá nhân 

khai thác công trình 

thủy lợi 

Văn bản/Báo cáo Thường xuyên 

 

Đang thực hiện:  Đã 

thực hiện 01 phần 

việc về hồ chứa: 

Công văn số 

6428/UBND-KT 

ngày 18/10/2018 về 

việc lập Đề án nâng 

cao năng lực quản 

lý an toàn đập, hồ 

chứa thủy lợi 



TT NỘI DUNG NHIỆM VỤ 
ĐƠN VỊ 

CHỦ TRÌ 

ĐƠN VỊ  

PHỐI HỢP 
SẢN PHẨM 

THỜI GIAN 

HOÀN THÀNH 

TIẾN ĐỘ 

 THỰC HIỆN 

3 

- Tổ chức đào tạo, nâng cao năng lực, 

nghiệp vụ cho các đối tượng làm 

công tác quản lý, khai thác công trình 

thủy lợi, quản lý đập theo quy định, 

phù hợp với thực tế công trình tại địa 

phương. 

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh 

giá việc thực hiện hàng năm, tổng 

hợp báo cáo Ủy ban nhân tỉnh, kiến 

nghị các giải pháp tháo gỡ khó khăn 

trong quá trình thực hiện đào tạo để 

đáp ứng năng lực theo yêu cầu chậm 

nhất sau thời gian 03 năm kể từ ngày 

01/7/2018 theo quy định tại Nghị 

định số 67/2018/NĐ-CP của Chính 

phủ 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

UBND cấp huyện, 

các cơ quan liên quan 

ở cấp tỉnh 

Báo cáo tình hình, 

tiến độ thực hiện 
Thường xuyên 

Đang thực hiện: 

Công ty TNHH 

Khai thác CTTL  có 

50 học viên đang 

học lớp cao đẳng 

thủy lợi tại Cty, dự 

kiến kết thúc khóa 

học cuối năm 2020 

II 

Cấp phép đối với các hoạt động 

phải có phép trong phạm vi bảo vệ 

công trình thủy lợi  

    

 

1 

Chỉ đạo các đơn vị thực hiện nhiệm 

vụ: thống kê các giấy phép đã được 

cấp, những hoạt động phải có giấy 

phép; 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Sở TN và MT, UBND 

cấp huyện; Đơn vị 

khai thác công trình 

thủy lợi 

Văn bản chỉ đạo của 

UBND tỉnh 
Đã hoàn thành 

 

 Tiếp tục thực hiện 

theo giải quyết thủ 

tục hành chính công 

của tỉnh kể từ ngày 

01/4/2019, đã ban 

hành quy trình, thủ 

tục hành chính công 

tiếp nhận và trả kết 

quả 

2 

Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện 

giấy phép cho các hoạt động trong 

phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, 

đặc biệt, đối với hoạt động xả nước 

thải vào công trình thủy lợi. 

Kết quả xử phạt vi phạm hành chính 

(nếu có) 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Sở TN và MT, UBND 

cấp huyện; Đơn vị 

khai thác công trình 

thủy lợi 

Kết luận thanh tra, 

kiểm tra; Quyết định 

xử phạt vi phạm hành 

chính (nếu có) 

Thường xuyên 



TT NỘI DUNG NHIỆM VỤ 
ĐƠN VỊ 

CHỦ TRÌ 

ĐƠN VỊ  

PHỐI HỢP 
SẢN PHẨM 

THỜI GIAN 

HOÀN THÀNH 

TIẾN ĐỘ 

 THỰC HIỆN 

3 

Giám sát việc thực hiện giấy phép 

cho các hoạt động trong phạm vi bảo 

vệ công trình thủy lợi, đặc biệt, đối 

với hoạt động xả nước thải vào công 

trình thủy lợi. 

Đơn vị khai 

thác công 

trình thủy lợi 

UBND cấp huyện, xã Báo cáo, kiến nghị Thường xuyên 



Phụ lục III 

CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG TRIỂN KHAI, THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 114/2018/NĐ-CP NGÀY 04/9/2018 CỦA 

CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA NƯỚC 

(Kèm theo Văn bản số        /UBND-KT ngày     /     /2020 của UBND tỉnh Bình Định) 

 
 

TT NỘI DUNG NHIỆM VỤ ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ ĐƠN VỊ PHỐI HỢP SẢN PHẨM 
THỜI GIAN 

 HOÀN THÀNH 

TIẾN ĐỘ 

 THỰC HIỆN 

I Phân loại đập, hồ chứa nƣớc      

1 

Ban hành danh mục đập, hồ 

chứa nước lớn, vừa, nhỏ trên 

địa bàn tỉnh. 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT 

UBND cấp huyện, 

Công ty TNHH Khai 

thác CTTL 

Quyết định của 

UBND tỉnh 

Quyết định số 

3293/QĐ-UBND 

ngày 13/9/2019 về 

việc phê duyệt điều 

chỉnh danh mục và 

phân loại đập, hồ 

chứa nước thủy lợi 

trên địa bàn tỉnh 

Bình Định; 

Hoàn thành 

II 

Đối với đập, hồ chứa nƣớc 

trong giai đoạn xây dựng 

hoặc sửa chữa nâng cấp 

    

 

1 

Quy trình vận hành cửa van, 

quy trình bảo trì cho từng hạng 

mục công trình. 

Chủ đầu tư 

Bộ Nông nghiệp và 

PTNT, UBND tỉnh, các 

đơn vị liên quan  

Quyết định phê 

duyệt 

Lập, phê duyệt cùng 

với hồ sơ thiết kế 

Đang thực hiện và 

kết hợp trong việc 

thẩm định hồ sơ, 

kiểm tra công tác 

nghiệm thu đưa vào 

sử dụng công trình để 

yêu cầu các Chủ đầu 

tư thực hiện 

2 

Phương án ứng phó thiên tai 

cho đập, vùng hạ du trong 

trong quá trình thi công 

Chủ đầu tư 

Bộ Nông nghiệp và 

PTNT, UBND cấp tỉnh, 

các đơn vị liên quan  

Quyết định phê 

duyệt của 

UBND cấp xã, 

huyện, tỉnh 

Xây dựng và cập 

nhật hằng năm 

3 
Kiểm tra công tác nghiệm thu 

xây dựng đập, hồ chứa nước 

Cơ quan chuyên 

môn về xây dựng 

trực thuộc Bộ NN 

và PTNT, tỉnh 

Bộ Nông nghiệp và 

PTNT, UBND cấp tỉnh, 

các đơn vị liên quan 
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4 
Kê khai đăng ký an toàn đập, 

hồ chứa nước 
Chủ đầu tư 

Bộ Nông nghiệp và 

PTNT, UBND cấp tỉnh, 

huyện, Sở Nông nghiệp 

và PTNT, các đơn vị 

liên quan 

Tờ khai đăng kí 

an toàn đập, hồ 

chứa nước 

30 ngày làm việc kể 

từ ngày nghiệm thu 

đưa vào khai thác 

 

Hoàn thành 

5 
Lưu trữ hồ sơ đập, hồ chứa 

nước 
Chủ đầu tư 

Bộ Nông nghiệp và 

PTNT, UBND cấp tỉnh, 

huyện, Sở Nông nghiệp 

và PTNT, các đơn vị 

liên quan 

Hồ sơ được lưu 

trữ 

Trước khi bàn giao 

công trình vào khai 

thác 

 
Đang thực hiện 

6 

Lập, phê duyệt và thực hiện 

quy trình vận hành hồ chứa 

nước  

Chủ đầu tư 

Bộ Nông nghiệp và 

PTNT, UBND cấp tỉnh, 

huyện, Sở Nông nghiệp 

và PTNT, các đơn vị 

liên quan 

Quy trình vận 

hành được phê 

duyệt 

Trước khi bàn giao 

công trình vào khai 

thác 

 
Đang thực hiện và kết 

hợp trong phê duyệt 

báo cáo kinh tế kỹ 

thuật các dự án 

 
 

7 
Lắp đặt thiết bị và quan trắc 

đập, hồ chứa nước 
Chủ đầu tư 

Bộ Nông nghiệp và 

PTNT, UBND cấp tỉnh, 

huyện, Sở Nông nghiệp 

và PTNT, các đơn vị 

liên quan 

- Thiết bị quan 

trắc được lắp 

đặt; 

- Báo cáo kết 

quả quan trắc. 

- Trước khi bàn 

giao công trình vào 

khai thác  

- Thực hiện quan 

trắc thường xuyên 

 

Đang thực hiện và đã 

thực hiện ở hồ Định 

Bình, Văn Phong và 

16 hồ thuộc dự án sửa 

chữa nâng cấp hồ 

WB8 

8 

Lắp đặt thiết bị và quan trắc 

khí tượng thủy văn chuyên 

dùng 

Chủ đầu tư 

Bộ Nông nghiệp và 

PTNT, UBND cấp tỉnh, 

huyện, Sở Nông nghiệp 

và PTNT, các đơn vị 

liên quan 

- Thiết bị quan 

trắc được lắp 

đặt; 

- Báo cáo kết 

quả quan trắc. 

- Trước khi bàn 

giao công trình vào 

khai thác  

- Thực hiện quan 

trắc thường xuyên 

 
Như trên 

9 
Lắp đặt hệ thống giám sát vận 

hành, thiết bị thông tin cảnh 
Chủ đầu tư 

Bộ Nông nghiệp và 

PTNT, UBND cấp tỉnh, 

Hệ thống giám 

sát và thiết bị 

Trước khi bàn giao 

công trình vào khai 

 
Như trên 
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báo an toàn cho đập và vùng hạ 

du 

các đơn vị liên quan thông tin thác  

10 
Cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo 

vệ đập, hồ chứa nước 
Chủ đầu tư 

Bộ Nông nghiệp và 

PTNT, UBND cấp tỉnh, 

các đơn vị liên quan 

 Mốc chỉ giới 

và hồ sơ kèm 

theo 

Trước khi bàn giao 

công trình vào khai 

thác 

 

Đã thực hiện được 11 

hồ chứa và tiếp tục 

thực hiện 

11 Phương án ứng phó thiên tai Chủ đầu tư 

Bộ Nông nghiệp và 

PTNT, UBND cấp tỉnh, 

các đơn vị liên quan 

Quyết định phê 

duyệt của 

UBND các cấp 

Lập và rà soát, điều 

chỉnh, bổ sung hằng 

năm trong quá trình 

thi công 

 
Đã thực hiện và tiếp 

tục thực hiện 

12 
Phương án ứng phó với tình 

huống khẩn cấp 
Chủ đầu tư 

Bộ Nông nghiệp và 

PTNT, UBND cấp tỉnh, 

các đơn vị liên quan 

Quyết định phê 

duyệt của 

UBND các cấp 

Trước khi tích nước 

 
Như trên 

13 

Xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ 

thống cơ sở dữ liệu về đập, hồ 

chứa nước 

Chủ đầu tư 

Bộ Nông nghiệp và 

PTNT, UBND cấp tỉnh, 

các đơn vị liên quan 

Hệ thống cơ sở 

dữ liệu 

Trước khi bàn giao 

công trình vào khai 

thác  

 

Như trên 

III 
Đối với đập, hồ chứa nƣớc 

đang khai thác 
    

 

Đang thực hiện 

1 

Quy trình vận hành cửa van 

(phê duyệt  trong cùng nội 

dung Quy trình vận hành đập, 

hồ chứa nước có cửa van điều 

tiết) 

Tổ chức, cá nhân 

khai thác đập, hồ 

chứa nước 

Bộ Nông nghiệp và 

PTNT, UBND cấp tỉnh, 

các đơn vị liên quan  

Quyết định phê 

duyệt 
04/9/2019 

 

 

Đang thực hiện 

2 
Quy trình bảo trì cho từng hạng 

mục công trình 

Tổ chức, cá nhân 

khai thác đập, hồ 

chứa nước 

Bộ Nông nghiệp và 

PTNT, UBND cấp tỉnh, 

các đơn vị liên quan 

Quyết định phê 

duyệt 
04/9/2020 

 

Đang triển khai thực 

hiện 

3 
Kê khai đăng ký an toàn đập, 

hồ chứa nước 
    

Hoàn thành xong 

 
Đập, hồ chứa nước đang khai 

thác mà chưa kê khai đăng ký  
Tổ chức, cá nhân 

khai thác đập, hồ 

Bộ Nông nghiệp và 

PTNT, UBND cấp tỉnh, 

Tờ khai đăng kí 

an toàn đập, hồ 

Sau 45 ngày làm 

việc kể từ khi Nghị 

 

Hoàn thành 
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chứa nước huyện, Sở Nông nghiệp 

và PTNT, các đơn vị 

liên quan 

chứa nước định có hiệu lực thi 

hành 

 

Đập, hồ chứa nước khi điều 

chỉnh quy mô, mục đích sử 

dụng; thay đổi chủ sở hữu, chủ 

quản lý, tổ chức, cá nhân khai 

thác 

Tổ chức, cá nhân 

khai thác đập, hồ 

chứa nước 

Bộ Nông nghiệp và 

PTNT, UBND cấp tỉnh, 

huyện, Sở Nông nghiệp 

và PTNT, các đơn vị 

liên quan 

Tờ khai đăng kí 

an toàn đập, hồ 

chứa nước điều 

chỉnh, bổ sung 

Trong thời hạn 15 

ngày làm việc kể từ 

ngày có thay đổi. 

 

 

Đang thực hiện 

4 
Lập và lưu trữ hồ sơ đập, hồ 

chứa nước  

Tổ chức, cá nhân 

khai thác đập, hồ 

chứa nước 

Bộ NN&PTNT, UBND 

cấp tỉnh, huyện, Sở 

Nông nghiệp và PTNT, 

các đơn vị liên quan 

Hồ sơ lưu trữ 

Sau 03 năm kể từ 

ngày Nghị định này 

có hiệu lực thi hành  

 

Đang thực hiện 

5 

Lập, phê duyệt và thực hiện 

quy trình vận hành hồ chứa 

nước thủy lợi còn lại trên địa 

bàn tỉnh 

Tổ chức, cá nhân 

khai thác đập, hồ 

chứa nước 

UBND cấp tỉnh hoặc 

phân cấp cho UBND 

cấp huyện  

Quyết định của 

UBND cấp 

tỉnh, huyện 

Năm 2019 và những 

năm tiếp  theo 

 Đang thực hiện và 

đã thực hiện các 

QTVH liên hồ chứa 

sông Kôn – Hà thành 

6 
Lắp đặt và quan trắc đập, hồ 

chứa nước 

Tổ chức, cá nhân 

khai thác đập, hồ 

chứa nước 

Bộ Nông nghiệp và 

PTNT, UBND cấp tỉnh, 

huyện, Sở Nông nghiệp 

và PTNT, các đơn vị 

liên quan 

 
 Thực hiện quan 

trắc thường xuyên 

 

Đang thực hiện và đã 

thực hiện ở các hồ 

sửa chữa nâng cấp 

gân đây 

7 

Lắp đặt thiết bị và quan trắc 

khí tượng thủy văn chuyên 

dùng  

Tổ chức, cá nhân 

khai thác đập, hồ 

chứa nước 

Bộ Nông nghiệp và 

PTNT, UBND cấp tỉnh, 

huyện, Sở Nông nghiệp 

và PTNT, các đơn vị 

liên quan 

 

Lắp đặt và thực 

hiện quan trắc 

thường xuyên 

Đang thực hiện và đã 

thực hiện ở các hồ 

sửa chữa nâng cấp 

gân đây 

 
Đối với đập, hồ chứa nước có 

cửa van điều tiết lũ  

Tổ chức, cá nhân 

khai thác đập, hồ 

chứa nước 

Bộ Nông nghiệp và 

PTNT, UBND cấp tỉnh, 

huyện, Sở Nông nghiệp 

và PTNT, các đơn vị 

 04/9/2020 

 

Như trên 
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liên quan 

 
Đối với đập, hồ chứa nước có 

tràn tự do  

Tổ chức, cá nhân 

khai thác đập, hồ 

chứa nước 

Bộ Nông nghiệp và 

PTNT, UBND cấp tỉnh, 

huyện, Sở Nông nghiệp 

và PTNT, các đơn vị 

liên quan 

 04/9/2021 

 

Đã thực hiện, ban 

hành quy trình mẫu, 

8 
Kiểm tra hiện trạng đập, hồ 

chứa nước 

Tổ chức, cá nhân 

khai thác đập, hồ 

chứa nước 

 
Báo cáo hiện 

trạng 

Thường xuyên, 

trước lũ, sau lũ, đột 

xuất 

 

Đã thực hiện năm 

2019 và tiếp tục thực 

hiện những năm tiếp 

theo 

9 

Tổng hợp, báo cáo hiện trạng 

an toàn đập, hồ chứa nước cho 

UBND tỉnh và Bộ NN và 

PTNT  

Sở Nông nghiệp và 

PTNT 

UBND cấp huyện, tổ 

chức, cá nhân quản lý 

khai thác hồ đập 

Báo cáo hiện 

trạng 
Hằng năm  

 

Đã thực hiện 

11 

Tổ chức kiểm tra, đánh giá an 

toàn đập, hồ chứa nước; quyết 

định phương án tích nước và 

giải pháp bảo đảm an toàn 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT( đập, hồ thủy 

lợi) 

, Sở Công thương ( 

đập, hồ thủy điện) 

UBND cấp huyện, tổ 

chức, cá nhân quản lý 

khai thác hồ đập 

Quyết định của 

UBND tỉnh 
Hàng năm 

 

Đã thực hiện năm 

2019 và tiếp tục thực 

hiện những năm tiếp 

theo 

12 
Kiểm định an toàn đập, hồ 

chứa nước  
    

 

 

Kiểm định lần đầu thực hiện 

trong năm thứ ba kể từ ngày 

tích nước đến mực nước dâng 

bình thường hoặc trong năm 

thứ năm kể từ ngày tích nước 

Tổ chức, cá nhân 

khai thác đập, hồ 

chứa nước  

Bộ Nông nghiệp và 

PTNT, UBND cấp tỉnh, 

các đơn vị liên quan 

Quyết định phê 

duyệt Đề 

cương, kết quả 

kiểm định 

 

Đã thực hiện năm 

2019 và tiếp tục thực 

hiện những năm tiếp 

theo 

 
Kiểm định định kỳ 5 năm kể từ 

lần kiểm định gần nhất đối với 

đập, hồ chứa nước quan trọng 

Tổ chức, cá nhân 

khai thác đập, hồ 

chứa nước  

Bộ Nông nghiệp và 

PTNT, UBND cấp tỉnh, 

các đơn vị liên quan 

Quyết định phê 

duyệt Đề 

cương, kết quả 

Theo định kỳ 

Như trên 
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đặc biệt, lớn và vừa kiểm định 

 Kiểm định đột xuất. 

Tổ chức, cá nhân 

khai thác đập, hồ 

chứa nước  

Bộ Nông nghiệp và 

PTNT, UBND cấp tỉnh, 

các đơn vị liên quan 

Quyết định phê 

duyệt Đề 

cương, kết quả 

kiểm định 

Theo yêu cầu của 

cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền 

Như trên 

13 
Bảo trì, sửa chữa, nâng cấp, 

hiện đại hóa đập, hồ chứa nước 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT;  Sở Công 

thương, UBND 

huyện 

Cá nhân, tổ chức quản 

lý khai thác CTTL và 

các cơ quan có liên quan 

Duy trì, nâng 

cao năng lực và 

bảo đảm an 

toàn công trình 

 Thường xuyên và 

khi có nhu cầu 

Như trên 

14 

Lắp đặt hệ thống giám sát vận 

hành, thiết bị thông tin cảnh báo 

an toàn cho đập và vùng hạ du 

  

Hệ thống giám 

sát và thiết bị 

thông tin 

 

Như trên 

 
Đối với đập, hồ chứa nước có 

cửa van điều tiết lũ  

Tổ chức, cá nhân 

khai thác đập, hồ 

chứa nước 

Bộ Nông nghiệp và 

PTNT, UBND cấp tỉnh, 

các đơn vị liên quan 

 04/9/2020 

 

Như trên 

 
Đối với đập, hồ chứa nước lớn 

có tràn tự do  

Tổ chức, cá nhân 

khai thác đập, hồ 

chứa nước 

Bộ Nông nghiệp và 

PTNT, UBND cấp tỉnh, 

các đơn vị liên quan 

 04/9/2021 

 

Như trên 

15 
Cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo 

vệ đập, hồ chứa nước 

Tổ chức, cá nhân 

khai thác đập, hồ 

chứa nước 

Bộ Nông nghiệp và 

PTNT, UBND cấp tỉnh, 

các đơn vị liên quan 

 Mốc chỉ giới 

và hồ sơ kèm 

theo 

Tháng 12/2021 

 

Như trên 

16 
Lập và tổ chức thực hiện 

phương án bảo vệ 
    

 

Như trên 

 
Đối với đập, hồ chứa nước lớn, 

vừa  

Tổ chức, cá nhân 

khai thác đập, hồ 

chứa nước 

UBND cấp tỉnh, huyện, 

các đơn vị liên quan 

Quyết định phê 

duyệt của 

UBND cấp 

tỉnh, huyện 

Tháng 12/2021 

 

 Đối với đập, hồ chứa nước nhỏ  

Tổ chức, cá nhân 

khai thác đập, hồ 

chứa nước 

UBND cấp huyện, xã, 

và các đơn vị liên quan 

Quyết định phê 

duyệt của tổ 

chức, cá nhân 

Tháng 12/2023 

 

 

Như trên 
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khai thác đập, 

hồ chứa nước 

17 Phương án ứng phó thiên tai 

Tổ chức, cá nhân 

khai thác đập, hồ 

chứa nước 

Bộ Nông nghiệp và 

PTNT, UBND cấp tỉnh, 

huyện, xã, các đơn vị 

liên quan 

Quyết định phê 

duyệt của 

UBND các cấp 

Lập và rà soát, điều 

chỉnh, bổ sung hằng 

năm 

 

Như trên 

18 
Phương án ứng phó với tình 

huống khẩn cấp 

Tổ chức, cá nhân 

khai thác đập, hồ 

chứa nước 

Bộ Nông nghiệp và 

PTNT, UBND cấp tỉnh, 

các đơn vị liên quan 

Quyết định phê 

duyệt của 

UBND các cấp 

Lập và rà soát, điều 

chỉnh, bổ sung hằng 

năm 

 

Như trên 

19 

Xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ 

thống cơ sở dữ liệu về đập, hồ 

chứa nước 

Tổ chức, cá nhân 

khai thác đập, hồ 

chứa nước 

Bộ Nông nghiệp và 

PTNT, UBND cấp tỉnh, 

các đơn vị liên quan 

Hệ thống cơ sở 

dữ liệu 

- Trước 04/9/2021;  

- Cập nhật hàng 

năm. 

 

Như trên 

20 

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ 

liệu về đập, hồ chứa thủy lợi 

tỉnh Bình Định; cập nhật vào 

hệ thống cơ sở dữ liệu về đập, 

hồ chứa thủy lợi của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT 

Bộ Nông nghiệp và 

PTNT; ttoor chưc, cá 

nhân quản lý đập, hồ 

chứa thủy lợi; UBND 

huyện, các đơn vị liên 

quan 

Hệ thống cơ sở 

dữ liệu đập, hồ 

chứa thủy lợi 

tỉnh Bình Định 

Trước 01/7/2020 và 

cập nhật thường 

xuyên 

 

Như trên 



Phụ lục IV 

CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG TRIỂN KHAI, THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 77/2018/NĐ-CP NGÀY 16/5/2018  

CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN THỦY LỢI NHỎ, THỦY LỢI NỘI ĐỒNG 

(Kèm theo Văn bản số        /UBND-KT ngày     /     /2020 của UBND tỉnh Bình Định) 

 

TT NỘI DUNG NHIỆM VỤ ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ 
ĐƠN VỊ  

PHỐI HỢP 
SẢN PHẨM 

THỜI GIAN 

HOÀN THÀNH 

TIẾN ĐỘ 

 THỰC HIỆN 

1 

Xây dựng kế hoạch thực hiện 

chính sách hỗ trợ phát triển 

thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội 

đồng, tưới tiên tiến, tiết kiệm 

nước 

Sở Nông nghiệp 

và PTNT 

Sở KHĐT, Sở Tài 

chính, UBND 

huyện, các đơn vị 

liên quan 

Quyết định của 

UBND tỉnh 
Hàng năm 

Quyết định số 4337/QĐ-

UBND ngày 11/12/2018 

ban hành kế hoạch hành 

động phát triển tưới tiên 

tiến, tiết kiệm nước trên 

địa bàn tỉnh 

2 

Ban hành quy định mức hỗ 

trợ của từng chính sách theo 

khả năng cân đối ngân sách 

và bố trí kinh phí hàng năm 

để thực hiện  

UBND tỉnh 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT, Sở Tài 

chính, các đơn vị 

liên quan  

Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 
Hàng năm 

Đang thực hiện: Xây dựng 

Đề án Quy định mức hỗ trợ 

phát triển thủy lợi nhỏ, thủy 

lợi nội đồng và tưới tiên 

tiến, tiết kiệm nước trên địa 

bàn tỉnh để trình ban hành 

Nghị quyết trong quý I/2020 

3 

Ban hành chính sách hỗ trợ 

đặc thù ngoài các quy định tại 

Nghị định 77/2018/NĐ-CP để 

hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, 

thủy lợi nội đồng trên cơ sở 

nhu cầu thực tế và khả năng 

ngân sách của địa phương 

UBND tỉnh 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT, các đơn vị 

liên quan  

Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

Tùy thuộc nhu 

cầu, khả năng 

ngân sách  

 

 

Như trên 

4 

Ban hành thiết kế mẫu, thiết 

kế điển hình công trình thủy 

lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng, 

tưới tiên tiến, tiết kiệm nước 

phù hợp với từng vùng trong 

tỉnh 

Sở Nông nghiệp 

và PTNT 

Các đơn vị liên 

quan 

Quyết định của 

UBND tỉnh 

Năm 2019 và 

những năm tiếp 

theo 

Đang áp dụng Sổ tay hướng 

dẫn hoàn thiện thủy lợi nội 

đồng cho vùng Trung Bộ 

năm 2018 của Tổng cục 

Thủy lợi và thiết kế kênh 

mương mẫu theo Quyết 



TT NỘI DUNG NHIỆM VỤ ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ 
ĐƠN VỊ  

PHỐI HỢP 
SẢN PHẨM 

THỜI GIAN 

HOÀN THÀNH 

TIẾN ĐỘ 

 THỰC HIỆN 

định số 44/2015/QĐ-UBND 

ngày 25/12/2015 của UBND 

tỉnh Bình Định về việc Ban 

hành chính sách hỗ trợ kiên 

cố hóa kênh mương, kênh 

mương nội đồng giai đoạn 

2016-2020 trên địa bàn tỉnh 

5 

Ban hành quy định quản lý 

thanh quyết toán đối với việc 

hỗ trợ vật liệu xây dựng; việc 

phân bổ dự toán, thanh toán, 

giải ngân vốn hỗ trợ qua 

UBND cấp xã đối với nguồn 

ngân sách địa phương và 

nguồn vốn hợp pháp khác 

Sở Tài chính 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT, các đơn vị 

liên quan  

Quyết định của 

UBND tỉnh 
Năm 2019 

 

 

Như trên 

6 
Hướng dẫn, tổ chức triển khai 

thực  hiện chính sách 

Sở Nông nghiệp 

và PTNT 

Sở Tài chính; 

UBND huyện, 

UBND xã; cá 

nhân, tổ chức hợp 

tác dùng dùng 

nước; và các đơn 

vị liên quan 

Văn bản của Sở Hàng năm 

 

Đang thực hiện 

7 

Kiểm tra, giám sát đầu tư, 

khai thác công trình thủy lợi, 

thủy lợi nội đồng và sử dụng 

kinh phí hỗ trợ của ngân sách 

Sở Nông nghiệp 

và PTNT 

Sở Kế hoạch đầu 

tư, Sở Tài chính và 

các đơn vị liên quan 

Báo cáo Hàng năm 

 

 

Đang thực hiện 

8 

Báo cáo đánh giá tình hình 

thực hiện Nghị định gửi Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn trước ngày 31 

tháng 3 hàng năm 

Sở Nông nghiệp 

và PTNT 

Các đơn vị liên 

quan 
Báo cáo Hàng năm 

 

Hoàn thành và tiếp tục 

thực hiện 



Phụ lục V  
CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG TRIỂN KHAI, THI HÀNH THÔNG TƢ SỐ 05/2018/TT-BNNPTNT 

 NGÀY 15/5/2018 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HƯỚNG DẪN LUẬT THỦY LỢI 

(Kèm theo Văn bản số        /UBND-KT ngày     /     /2020 của UBND tỉnh Bình Định) 

 

TT NỘI DUNG NHIỆM VỤ 
ĐƠN VỊ 

CHỦ TRÌ 

ĐƠN VỊ 

 PHỐI HỢP 
SẢN PHẨM 

THỜI GIAN 

HOÀN THÀNH 

TIẾN ĐỘ 

 THỰC HIỆN 

I 

Lập hoặc rà soát, điều chỉnh quy 

trình vận hành công trình thủy lợi 

theo quy định tại Thông tƣ số 

05/2018/TT-BNNPTNT 

    

 

1 

Xây dựng kế hoạch, triển khai thực 

hiện việc lập hoặc rà soát, điều chỉnh, 

phê duyệt quy trình vận hành công 

trình thủy lợi do tỉnh quản lý trên địa 

bàn theo quy định tại Thông tư 

05/2018/TT-BNNPTNT ngày 

15/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT trình UBND tỉnh phê duyệt 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

UBND cấp huyện, 

các cơ quan liên quan 

ở cấp tỉnh 

Quyết định của 

UBND tỉnh 
Tháng 3/2019 

Giải quyết theo thủ tục 

hành chính công của 

tỉnh khi tiếp nhận hồ 

sơ các đơn vị nộp tại 

Trung tâm 

2 

Đôn đốc các cơ quan liên quan thực 

hiện rà soát, lập, trình cấp thẩm quyền 

phê duyệt quy trình vận hành công 

trình thủy lợi. 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Các tổ chức, cá nhân 

khai thác công trình 

thủy lợi; các chủ đầu 

tư xây dựng CTTL, 

các cơ quan liên quan  

Văn bản chỉ 

đạo, đôn đốc  
Tháng 4/2019 

 

Đã thực hiện và tiếp 

tục thực hiện 

3 

Theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND 

tỉnh tình hình lập hoặc rà soát, điều 

chỉnh, phê duyệt quy trình vận hành 

CTTL, các khó khăn, vướng mắc, kiến 

nghị; đồng thời báo cáo Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về kết quả thực hiện. 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Các tổ chức, cá nhân 

khai thác công trình 

thủy lợi; các chủ đầu 

tư xây dựng CTTL, 

các cơ quan liên quan  

Báo cáo tình 

hình thực hiện 
Hàng năm 

 

 

Như trên 

II 
Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực 

hiện thành lập, củng cố tổ chức thủy 
    

 



TT NỘI DUNG NHIỆM VỤ 
ĐƠN VỊ 

CHỦ TRÌ 

ĐƠN VỊ 

 PHỐI HỢP 
SẢN PHẨM 

THỜI GIAN 

HOÀN THÀNH 

TIẾN ĐỘ 

 THỰC HIỆN 

lợi cơ sở 

1 
Rà soát thực trạng quản lý, khai thác 

thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

UBND huyện, 

UBND xã, tổ chức 

khai thác CTTL đầu  

mối, các tổ chức 

dùng nước hiện hành, 

các cá nhân, đơn vị 

liên quan  

Báo cáo gửi 

UBND tỉnh 
Hàng năm 

 

 

Như trên 

2 

Xây dựng kế hoạch thành lập, củng cố 

tổ chức thủy lợi cơ sở quản lý, khai 

thác thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng 

đáp ứng theo Điều 30 của thông tư 

05/2018/TT-BNNPTNT 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

UBND huyện, 

UBND xã, tổ chức 

khai thác CTTL đầu  

mối, các tổ chức 

dùng nước hiện hành, 

các cá nhân, đơn vị 

liên quan  

Quyết định của 

UBND tỉnh 
Tháng 3/2019 

 

 

 

Như trên 

3 
Thực hiện thành lập, củng cố tổ chức 

thủy lợi cơ sở 

UBND cấp 

xã 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT, UBND 

huyện, tổ chức khai 

thác CTTL đầu  mối, 

các cá nhân, đơn vị 

liên quan 

HTX, THT 

được thành lập, 

củng cố 

Tổ chức thủy lợi 

cơ sở được thành 

lập, củng cố xong 

trước 30/6/2021. 

 

 

Như trên 

III 
Cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ 

công trình thủy lợi  
    

 

1 

Rà soát, Quyết định cụ thể các trường 

hợp cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ 

CTTL theo quy định tại khoản 5 Điều 

19 Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Sở TN và MT; Các 

đơn vị khai thác công 

trình thủy lợi, các cơ 

quan liên quan  

Quyết định của 

UBND tỉnh 
Tháng 3/2019 

 

Đã thực hiện và tiếp 

tục thực hiện 

2 

Đôn đốc chủ đầu tư, tổ chức, cá nhân 

khai thác công trình thủy lợi lập 

phương án cắm mốc trình UBND Tỉnh 

phê duyệt 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Chủ đầu tư, tổ chức, 

cá nhân khai thác 

công trình thủy lợi 

Văn bản đôn 

đốc, chỉ đạo  
Tháng 6/2019 

 

Như trên 



TT NỘI DUNG NHIỆM VỤ 
ĐƠN VỊ 

CHỦ TRÌ 

ĐƠN VỊ 

 PHỐI HỢP 
SẢN PHẨM 

THỜI GIAN 

HOÀN THÀNH 

TIẾN ĐỘ 

 THỰC HIỆN 

3 

Tổ chức cắm và bàn giao mốc chỉ giới 

cho UBND cấp xã nơi có công trình để 

phối hợp quản lý, bảo vệ, bảo trì, khôi 

phục mốc bị mất hoặc bị sai lệch. 

Chủ đầu tư, 

tổ chức, cá 

nhân khai 

thác công 

trình thủy lợi 

UBND cấp huyện, 

cấp xã nơi có công 

trình 

Hệ thống mốc 

chỉ giới và hồ 

sơ kèm theo 

Hàng năm 
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